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ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
LỚP 2 - NĂM HỌC .............

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm.
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số 805 được đọc là:
A. Tám không năm B. Tám trăm linh năm C. Tám trăm năm đơn vị D. Tám trăm năm mươi
Câu 2. Giá trị của chữ số 7 trong số 732 là:
A. 7 B. 70 C. 700 D. 732
Câu 3. Hiệu của 821 và 456 là:
A. 365 B. 465 C. 375 D. 475
Câu 4. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả lớn nhất?
A. 215 + 102 B. 600 - 250 C. 110 + 230 D. 500 - 180
Câu 5. Có 35 bông hoa cắm đều vào 5 lọ. Mỗi lọ có số bông hoa là:
A. 5 bông B. 6 bông C. 7 bông D. 8 bông
Câu 6. Kết quả của phép đổi 900 cm = ...... m là:
A. 90 m B. 9 m C. 900 m D. 19 m
Câu 7. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 15 tháng 5. Vậy thứ Sáu tuần trước là ngày mấy tháng 5?
A. Ngày 22 tháng 5 B. Ngày 8 tháng 5 C. Ngày 7 tháng 5 D. Ngày 9 tháng 5

II. Phần tự luận.
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 610, 620, 630, ..........., ..........., ..........., 670, ..........., 690.
b) 315, 317, 319, ..........., ..........., 325, ..........., ...........
Bài 2. Đặt tính rồi tính:

832 - 457
..........
..........
..........

367 + 245
..........
..........
..........

782 - 146
..........
..........
..........

519 + 281
..........
..........
..........

Bài 3. Tính:
5 × 4 = .......      2 × 8 = .......      25 : 5 = .......      18 : 2 = .......
5 × 9 = .......      2 × 6 = .......      40 : 5 = .......      12 : 2 = .......
Bài 4. Điền từ có thể, không thể, chắc chắn thích hợp vào chỗ chấm:
Trong túi có: 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên 1 viên bi.
a) Khả năng bạn Nam ......................... lấy được viên bi màu đỏ.
b) Khả năng bạn Nam ......................... lấy được viên bi màu vàng.
Bài 5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 245 kg gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 55
kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?



Bài giải

Bài 6. Quan sát hình vẽ bên và cho biết:

- Có ............ hình tam giác.      - Có ............ hình tứ giác.
Bài 7. Biết rằng tổng của hai số là 900 và một trong hai số đó là 468. Em hãy tìm số còn lại.

Bài giải


